PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA  VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Cấp quyết định
	Mã số chương trình quốc gia
	Mã số  dự án thuộc chương trình quốc gia
	Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

	1
	0013
	 
	Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, 
vệ sinh lao động

	1
	0013
	01
	Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ 
lao động

	1
	0013
	02
	Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, 
sử dụng điện và xây dựng

	1
	0013
	03
	Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn

	1
	0013
	04
	Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ

	1
	0013
	05
	Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp

	1
	0013
	06
	Dự án tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động.

	1
	0013
	07
	Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động


 

PHỤ LỤC SỐ 02
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA  VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	Cấp quyết định
	Mã số chương trình quốc gia
	Mã số dự án thuộc chương trình quốc gia
	Tên chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia
	Hạch toán
Loại, Khoản
(căn cứ vào tính chất hoạt động để xác định)

	1
	0013
	 
	Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động
	 

	1
	0013
	01
	Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động
	Loại 13,
Khoản 02

	1
	0013
	02
	Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng
	Loại 15,
Khoản 09

	1
	0013
	03
	Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
	Loại 15,
Khoản 09

	1
	0013
	04
	Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Loại 15,
Khoản 09

	1
	0013
	05
	Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp
	Loại 15,
Khoản 03

	1
	0013
	06
	Dự án tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao 
nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá 
nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động.
	Loại 14,
Khoản 12

	1
	0013
	07
	Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động
	Loại 11,
Khoản 03


